
1 MNĐL Ngọc Hiền Ấp Tân Đạt 117 76,275,000

2 MNĐL Họa Mi Ấp 4 60 37,350,000

3 MNĐL Thiên Nga Trắng Ấp Tân Hưng 65 43,350,000

4 MNĐL Hoa Trang Ấp tân Hưng 90 59,250,000

5 MNĐL Mai Ân Ấp Tân Phát 79 53,325,000

6 MNĐL Mai An Tiêm Ấp 5 40 26,625,000

7 MNĐL Nguyễn Hoàng Ấp 5 205 117,600,000

8 MNĐL Sao Tuổi Thơ Ấp 4 89 58,200,000

9 MNĐL Ngọc Hà Ấp 4 175 114,825,000

TỔNG CỘNG                        920                    586,800,000 

Số trẻ được hỗ 
trợ

Số tiền được hưởng

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN VIỄN

STT Tên cơ sở Địa chỉ

Bảng tổng hợp trẻ em mầm non trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí năm học 

2025-2026 theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của UBND xã An Viễn )

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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